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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bản điều lệ (sửa đổi) của câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp
BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL - L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy định về quyền lập Hội;
Căn cứ Nghị định 45/2003/NĐ- CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;
Xét đề nghị của Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp và ý kiến của Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt bản Điều lệ (sửa đổi) Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp đã được Đại hội thành viên lần thứ II thông qua ngày 13 tháng 4 năm 2007.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chủ nhiệm Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VP, TCPCP
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Đặng Quốc Tiến


 
ĐIỀU LỆ
CÂU LẠC BỘ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 412 /QĐ – BNV ngày 16/5/2007 của Bộ Nội vụ)
Chương 1:
TÔN CHỈ-MỤC ĐÍCH
Điều 1. Tên gọi của Câu lạc bộ
Câu lạc bộ có tên là Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp (sau đây gọi là Câu lạc bộ); tên giao dịch bằng tiếng Anh là Legal Club for Enterprises.
Điều 2. Tư cách pháp nhân và trụ sở của Câu lạc bộ
1. Câu lạc bộ là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản tại ngân hàng. 
2. Trụ sở của Câu lạc bộ đặt tại Hà Nội. Câu lạc bộ được thành lập các tổ chức trực thuộc, văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ
1. Hoạt động của Câu lạc bộ theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
2. Câu lạc bộ được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt và chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp trong hoạt động của Câu lạc bộ.
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Câu lạc bộ
Mục tiêu hoạt động của Câu lạc bộ là hỗ trợ về pháp lý cho hoạt động của các thành viên thông qua việc giới thiệu kịp thời, thường xuyên, có hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, xã hội; thu thập ý kiến của các thành viên để kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc hoàn thiện pháp luật; tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động kinh doanh, công tác pháp chế; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ pháp lý; cung cấp ý kiến pháp lý theo yêu cầu của các thành viên và thực hiện các công việc khác theo quy định của Điều lệ.
Chương 2:
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ của Câu lạc bộ
1. Tổ chức cho các thành viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh; 
2. Tổ chức hội thảo, tập huấn giới thiệu nội dung văn bản pháp luật, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp cho các thành viên; 
3. Cung cấp thông tin pháp lý cho các thành viên;
4. Tổ chức diễn đàn và các hình thức sinh hoạt phù hợp khác để thu thập, tổng hợp ý kiến của các thành viên, đề xuất với Bộ Tư pháp và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác các kiến nghị để góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật;
5. Phối hợp với các thành viên và các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 
6. Cung cấp ý kiến pháp lý cho các thành viên khi có yêu cầu; tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên bằng các hình thức thích hợp;
7. Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ. 
Chương 3:
THÀNH VIÊN
Điều 6. Điều kiện trở thành Thành viên Câu lạc bộ
Các tổ chức và cá nhân sau đây, nếu có đơn tự nguyện gia nhập và chấp nhận Điều lệ của Câu lạc bộ thì trở thành Thành viên Câu lạc bộ: 
1. Các doanh nhân, doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; 
2. Các tổ chức pháp chế;
3. Các luật sư, luật gia;
4. Những người làm công tác quản lý kinh tế;
5. Các tổ chức được thành lập hợp pháp và cá nhân khác.
Điều 7. Đại diện cho doanh nghiệp, tổ chức tại Câu lạc bộ
1. Đại diện cho doanh nghiệp tại Câu lạc bộ là giám đốc doanh nghiệp hoặc người được giám đốc doanh nghiệp uỷ quyền. 
2. Đại diện cho tổ chức pháp chế tại Câu lạc bộ là thủ trưởng của tổ chức pháp chế hoặc người được thủ trưởng tổ chức pháp chế uỷ quyền.
3. Đại diện cho các tổ chức khác tại Câu lạc bộ là người đứng đầu tổ chức đó hoặc người được người đứng đầu tổ chức đó uỷ quyền.
Điều 8. Quyền của thành viên Câu lạc bộ
1. Được cấp Thẻ hoặc Giấy chứng nhận là thành viên Câu lạc bộ;
2. Tham dự và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội thành viên Câu lạc bộ; 
3. Đề cử, ứng cử vào Ban Chủ nhiệm;
4. Tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ;
5. Được Câu lạc bộ hỗ trợ về pháp lý khi có yêu cầu theo quy định của Điều lệ;
6. Đề nghị Câu lạc bộ thực hiện các hoạt động mà mình cho là cần thiết theo quy định của Điều lệ ;
7. Được nhận (miễn phí hoặc phí ưu đãi) các dịch vụ hỗ trợ pháp lý do Câu lạc bộ cung cấp;
8. Được cung cấp các thông tin liên quan đến kinh nghiệm hoạt động pháp chế, hoạt động kinh doanh của các thành viên khác.
9. Được Ban chủ nhiệm xét khen thưởng tuỳ theo công lao và thành tích đóng góp vào hoạt động của Câu lạc bộ, hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Nhà nước khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Câu lạc bộ.
Điều 9. Nghĩa vụ của thành viên Câu lạc bộ
1. Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ;
2. Tương trợ, giúp đỡ và hợp tác với các thành viên khác;
3. Tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ và đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn;
4. Cung cấp số liệu, thông tin theo yêu cầu của Câu lạc bộ;
5. Trả lại Thẻ thành viên, Giấy chứng nhận thành viên Câu lạc bộ khi không còn là thành viên Câu lạc bộ.
Điều 10. Chấm dứt tư cách thành viên Câu lạc bộ trong các trường hợp:
1. Có đơn tự nguyện xin thôi tham gia Câu lạc bộ;
2. Tổ chức là thành viên đã giải thể, bị cấm hoạt động hoặc phá sản;
3. Cá nhân là thành viên đã chết, mất năng lực hành vi dân sự;
4. Theo quyết định của Ban chủ nhiệm trong trường hợp thành viên vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Câu lạc bộ.
Chương 4:
TỔ CHỨC
Điều 11. Tổ chức Câu lạc bộ gồm có:
1. Đại hội thành viên;
2. Ban Chủ nhiệm;
3. Ban thường trực của Ban chủ nhiệm;
4. Văn phòng Câu lạc bộ;
5. Ban kiểm tra;
6. Trung tâm Thông tin, Tư vấn pháp luật và Bồi dưỡng nghiệp vụ;
7. Văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị trực thuộc khác của Câu lạc bộ do Ban Chủ nhiệm quyết định thành lập theo quy định của pháp luật.
Điều 12. Đại hội thành viên Câu lạc bộ
1. Đại hội thành viên bao gồm toàn thể thành viên Câu lạc bộ, là cơ quan có quyền hạn cao nhất của Câu lạc bộ.
2. Đại hội thành viên họp 5 năm một lần để đánh giá tình hình hoạt động của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ, quyết định chương trình hoạt động nhiệm kỳ tiếp theo.
3. Đại hội thành viên có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ ( nếu có);
b) Bầu Ban chủ nhiệm;
c) Thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động trong nhiệm kỳ của Câu lạc bộ và đề ra phương hướng hoạt động của Câu lạc bộ trong nhiệm kỳ tiếp theo; 
d) Quyết định mức hội phí sinh hoạt.
4. Các quyết định của Đại hội thành viên có hiệu lực khi được sự nhất trí của ít nhất là 2/3 số thành viên có mặt.
Điều 13. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ
1. Ban Chủ nhiệm là cơ quan lãnh đạo Câu lạc bộ giữa hai nhiệm kỳ Đại hội;
2. Ban Chủ nhiệm do Đại hội thành viên bầu, có nhiệm kỳ 5 năm. Số lượng thành viên Ban Chủ nhiệm do Đại hội quyết định;
3. Ban Chủ nhiệm họp 06 tháng một lần hoặc đột xuất theo triệu tập của Chủ nhiệm.
4. Ban Chủ nhiệm có thể quyết định từng vấn đề tại cuộc họp hoặc thông qua việc gửi phiếu lấy ý kiến. Các quyết định của Ban Chủ nhiệm có hiệu lực khi được quá bán các thành viên tham gia biểu quyết tán thành.
Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chủ nhiệm
1. Tổ chức thực hiện Điều lệ và các Nghị quyết của Đại hội Câu lạc bộ; 
2. Thông qua các văn kiện được trình bầy trước Đại hội Câu lạc bộ;
3. Bầu Ban Thường trực, Ban Kiểm tra;
4. Quyết định thành lập các đơn vị trực thuộc Câu lạc bộ và đặt Văn phòng đại diện tại một số địa phương;
5. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính hàng năm của Câu lạc bộ trên cơ sở nghị quyết của Đại hội;
6. Quyết định việc thay thế, bổ sung thành viên Ban Chủ nhiệm với số lượng không quá 1/3 số thành viên do Đại hội bầu ra;
7. Công nhận và xoá bỏ tư cách Thành viên Câu lạc bộ;
8. Miễn nhiệm thành viên Ban Chủ nhiệm do vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Câu lạc bộ theo đề nghị của Ban Thường trực;
9. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm; Quy chế Tài chính của Câu lạc bộ và quy chế tổ chức, hoạt động của các đơn vị trực thuộc Câu lạc bộ;
10. Giám sát hoạt động của Ban Thường trực và các đơn vị trực thuộc;
11. Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Tư pháp, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Chủ tịch danh dự của Câu lạc bộ về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ.
Điều 15. Ban Thường trực của Ban Chủ nhiệm
1. Ban Thường trực Câu lạc bộ có Trưởng Ban, các Phó trưởng ban và các uỷ viên do Ban Chủ nhiệm bầu trong danh sách các thành viên Ban Chủ nhiệm. Chủ nhiệm Câu lạc bộ đồng thời là Trưởng Ban Thường trực. 
2. Ban Thường trực có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Quyết định các công việc của Câu lạc bộ giữa các kỳ họp của Ban Chủ nhiệm;
b) Tổ chức thực hiện các công việc do Đại hội và Ban Chủ nhiệm đề ra;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm và theo sự uỷ quyền của Ban Chủ nhiệm.
Điều 16. Chủ nhiệm Câu lạc bộ
1. Chủ nhiệm Câu lạc bộ do Ban Chủ nhiệm bầu theo nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm.
2. Chủ nhiệm Câu lạc bộ có nhiệm vụ:
a) Đại diện về pháp lý trong các hoạt động của Câu lạc bộ và đại diện trong quan hệ đối nội, đối ngoại của Câu lạc bộ;
b) Quyết định các công việc của Câu lạc bộ giữa các kỳ họp của Ban Thường trực;
c) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Câu lạc bộ theo Nghị quyết của Ban Chủ nhiệm và quyết định của Ban Thường trực;
d) Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Câu lạc bộ;
đ) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Đại hội thành viên Câu lạc bộ và các cuộc họp của Ban Chủ nhiệm.
3. Các Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ giúp việc Chủ nhiệm Câu lạc bộ theo sự phân công và uỷ quyền của Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
Điều 17. Văn phòng Câu lạc bộ
1. Văn phòng Câu lạc bộ là cơ quan có chức năng giúp Ban Chủ nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động của Câu lạc bộ.
2. Văn phòng Câu lạc bộ có Chánh Văn phòng, các Phó chánh Văn phòng và các cán bộ nghiệp vụ.
3. Chánh Văn phòng Câu lạc bộ là thành viên Ban Thường trực, có nhiệm vụ sau đây:
a) Tổ chức thực hiện các quyết định của Đại hội thành viên, Ban Chủ nhiệm, Ban Thường trực, Chủ nhiệm Câu lạc bộ; 
b) Thực hiện các công việc do Chủ nhiệm uỷ quyền;
c) Giữ mối quan hệ thường xuyên với các thành viên Câu lạc bộ;
d) Phối hợp hoạt động của các đơn vị trực thuộc CLB nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của CLB;
đ) Chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về việc điều hành hoạt động của Văn phòng Câu lạc bộ;
4. Các Phó chánh Văn phòng do Chủ nhiệm bổ nhiệm theo đề nghị của Chánh Văn phòng, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Văn phòng. 
Điều 18. Ban Kiểm tra
1. Ban Kiểm tra gồm 05 Thành viên do Ban Chủ nhiệm bầu theo nhiệm kỳ 05 năm. Ban Kiểm tra bầu Trưởng ban để điều hành công việc của Ban.
2. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra các hoạt động của Câu lạc bộ và Thành viên Câu lạc bộ về việc thực hiện Điều lệ, thực hiện nghị quyết của Đại hội, của Ban Chủ nhiệm và làm báo cáo về kết quả kiểm tra.
3. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra do Ban Chủ nhiệm ban hành.
Điều 19. Trung tâm Thông tin, Tư vấn pháp luật và Bồi dưỡng nghiệp vụ
1. Trung tâm Thông tin, Tư vấn pháp luật và Bồi dưỡng nghiệp vụ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua việc cung cấp thông tin, tư vấn pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ pháp lý theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu của các thành viên và các tổ chức, cá nhân.
2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin, Tư vần pháp luật và Bồi dưỡng nghiệp vụ do Ban Chủ nhiệm ban hành.
Điều 20. Văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc khác của Câu lạc bộ 
Tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc khác của Câu lạc bộ thực hiện theo Quy chế do Ban Chủ nhiệm ban hành.
Chương 5:
TÀI CHÍNH
Điều 21. Các khoản thu và chi của Câu lạc bộ
1. Các khoản thu của Câu lạc bộ gồm:
a) Tiền hội phí sinh hoạt Câu lạc bộ;
b) Tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (nếu có);
c) Thu từ các hoạt động của Câu lạc bộ.
2. Các khoản chi của Câu lạc bộ gồm:
a) Chi thực hiện các hoạt động của Câu lạc bộ; 
b) Chi phí hành chính của Câu lạc bộ;
c) Chi cho đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và các hoạt động của các đơn vị trực thuộc;
d) Trả lương, bảo hiểm cho những người làm hợp đồng; chi công tác phí, phụ cấp trách nhiệm cho những người làm việc cho Câu lạc bộ;
đ) Các chi phí khác phục vụ hoạt động của Câu lạc bộ.
3. Các khoản thu, chi cụ thể được quy định tại Quy chế tài chính của Câu lạc bộ.
Điều 22. Nguyên tắc quản lý tài chính
Tài chính Câu lạc bộ được sử dụng cho hoạt động của Câu lạc bộ theo Quy chế tài chính của Câu lạc bộ, và tuân thủ các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán. 
Chương 6:
GIẢI THỂ CÂU LẠC BỘ
Điều 23. Câu lạc bộ giải thể trong các trường hợp:
a) Kết thúc nhiệm kỳ Đại hội mà không tiếp tục tổ chức Đại hội cho nhiệm kỳ tiếp theo;
b) Theo quyết định của Đại hội thành viên;
c) Theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Việc giải thể Câu lạc bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật
Chương 7:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 24. Sửa đổi Điều lệ
Chỉ có Đại hội thành viên Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ Câu lạc bộ. Việc sửa đổi Điều lệ do Đại hội thành viên quyết định khi được ít nhất 2/3 thành viên tham gia Đại hội tán thành.
Điều 25. Điều khoản thi hành
Bản Điều lệ này gồm 7 Chương, 25 Điều đã được Đại hội thành viên Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp lần thứ II thông qua ngày 13 tháng 4 năm 2007. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp lần thứ I. 
Bản Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt./.
